7
PHỤ BIỂU
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số  -BC/ĐU  ngày 20/12/2024 của Đảng uỷ xã Nam Đà)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Nghị quyết năm 2024
	Ước thực hiện năm 2024
	So sánh (%) 
NQ năm 2024
	

	I
	 Kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ cấu kinh tế (giá trị HH)
	 
	 
	
	
	 

	 
	 - Nông, lâm, ngư nghiệp
	%
	48,5
	48,5
	100
	Đạt 

	 
	 - Công nghiệp, xây dựng
	%
	22,3
	 22,3
	100
	Đạt 

	 
	 - Thương mại - dịch vụ
	%
	28
	 29,2
	104,3
	Vượt

	2
	Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác
	Triệu đồng
	100
	 110
	110
	Vượt

	 
	Thu nhập bình quân đầu người
	Triệu đồng
	60
	 64
	106,7
	Vượt

	3
	 Tổng diện tích gieo trồng
	ha
	4.156
	4.156
	100
	Đạt 

	 
	Tổng sản lượng lương thực 
	Tấn
	11.025
	11.025
	100
	Đạt 

	 4
	Tổng đàn gia súc 
	con
	9.224
	9.274
	100,4
	Vượt

	
	Tổng đàn gia cầm
	con
	95.000
	110.100
	115
	Vượt

	
	Trứng gia cầm
	Triệu quả
	1,6
	1,6
	100
	Đạt 

	 5
	Trồng rừng 
	
	
	
	
	 

	
	-Khoanh nuôi tái sinh
	ha
	50
	62,23
	124,46
	Vượt

	
	-Trồng cây phân tán
	cây
	7.225
	7.870
	108,9
	Vượt

	 6
	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
	Tỷ đồng
	9.759
	10.829
	111
	Vượt

	
	-Thu NS xã
	đồng
	1.055.600.000
	858.867.511
	81.36
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	-Chi NS xã 
	đồng
	6.127.158.000
	6.008.390.000
	98
	

	7
	Đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất
	 ha
	 26,3
	 35
	133,08
	Vượt

	 II
	Văn hoá – xã hội 
	
	
	
	 
	 

	 1
	Tỷ lệ số hộ dân dùng điện
	%
	99,7
	 99,7
	 100
	 Đạt

	 2
	Cuối năm 2024 giảm 10 hộ nghèo so với cuối năm 2023
	Hộ
	10
	 16
	160
	Vượt

	3
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
	%
	> 15,5
	14
	100
	Đạt

	
	-Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em 
	%
	> 95
	96,2
	100
	Đạt

	
	-Tỷ lệ người dân tham gia mua Bảo hiểm Y tế 
	%
	> 93,5
	93,5
	100
	Đạt

	
	- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội 
	%
	15,5
	14,3
	92,25
	Không đạt

	4
	Giữ vững 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia 
	Trường
	4/4
	 4/4
	Đạt
	 Đạt

	
	- Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II
	Trưởng
	1/4
	1/4
	Đạt
	Đạt

	
	- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 
	%
	>95
	99
	Đạt
	Đạt

	
	- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 
	%
	100
	100
	Đạt
	Đạt

	
	- Trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 (THCS) 
	%
	100
	100
	Đạt
	Đạt

	5
	Hộ gia đình đăng ký đạt gia đình văn hoá. 
	%
	95
	97,8
	102,9
	 Vượt

	
	-Phấn đấu có từ 12-14  thôn đạt thôn đạt thôn văn hoá, xã đạt xã văn hoá.
	
	14/14
	14/14
	14/14
	Đạt

	6
	 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 
	%
	100
	 100
	Đạt
	 Đạt

	
	- Tỷ lệ số hộ tham gia thu gom chất thải rắn
	%
	81
	86,6
	106,9
	Vượt

	7
	Hệ thống loa truyền thanh của xã hoạt động bình thường đạt từ 90% trở lên, người dân được nghe đài truyền thanh của xã. 90% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc vào các ngày Lễ, Tết có quy định phải treo cờ Tổ quốc.
	%
	90
	 90
	Đạt
	 Đạt

	8
	Dân số trung bình của xã người
	Người
	12.073
	12.073
	100
	 Đạt

	
	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,03
	0,9
	Đạt
	Đạt

	
	- Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	%
	0,3
	0,3
	Đạt
	Đạt

	9
	Xây dựng nông thôn mới: Giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; phấn đấu đạt thêm 1-2 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	10
	Cải cách hành chính và chuyển đối số của xã được xếp loại tốt.
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	III
	 Về Quốc phòng – an ninh
	
	
	
	
	 

	1
	[bookmark: _Hlk185692962]Xã đạt chuẩn về an toàn về an ninh trật tự. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; 
	%
	100
	100
	Đạt
	 Đạt

	
	-Xây dựng lực lượng và tuyển quân 
	%
	100
	105
	105
	Vượt

	IV
	Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
	
	
	
	
	 

	1
	90% các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã đạt Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. 
	%
	90
	98
	108,8
	Vượt

	
	- Kết nạp đảng viên mới
	Người
	10
	10
	100
	Đạt

	
	- Tổ chức kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên theo kế hoạch đề ra.
	%
	100
	100
	100
	Đạt

	2
	- cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng
	%
	90
	90
	100
	 Đạt

	
	-đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng
	%
	80
	80
	100
	Đạt

	
	- Tỷ lệ người dân được, nghe phổ biến các văn bản pháp luật
	%
	50
	50
	100
	Đạt

	3
	Các đoàn thể của xã đạt tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên theo chỉ tiêu trên giao và kế hoạch đề ra.
	
	
	 
	
	 

	
	-Tỷ lệ Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là hội viên hội LHPN 
	Hội viên
	38
	38
	100
	Đạt

	
	-Tỷ lệ số hộ nông dân là hội viên Hội nông dân 
	Hội viên
	30
	30
	100
	Đạt

	
	-Tỷ lệ CCB là hội viên Hội CCB
	Hội viên
	14
	9/9/14
	100
	Đạt

	
	-Tỷ lệ đoàn viên Đoàn TNCS HCM trong thanh niên 
	Đoàn viên 
	35
	43
	122
	Vượt

	4
	HĐND & UBND; MTTQ các đoàn thể chính trị của xã cuối năm đánh giá xếp loại đạt hoàn thành tốt nhiện vụ trở lên.
	
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt



